
Kính gửi: Công ty TNHH Valqua Việt Nam;
Mã số thuế: 0800451072.

 (Địa chỉ: Lô CN3.5,KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời Văn bản số 19112024CV/VQV ngày 19/11/2024 về việc Thuế Thu nhập 
cá nhân (TNCN) và Văn bản bổ sung số 13122024CV/VQV ngày 13 tháng 12 năm 
2024 của Công ty TNHH Valqua Việt Nam. Về nội dung này, Cục Thuế tỉnh Hải 
Dương có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu 
thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập; quy định: 

- Điều 1 quy định phạm vi áp dụng:
“Điều 1. Phạm vi áp dụng.
Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú 

của một hoặc của cả hai Nước ký kết.”
- Điều 15 quy định hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc:
 “1/ Thể theo các quy định tại Điều 16, 18 và 19 các khoản tiền lương, tiền 

công, và các khoản tiền thù lao tương tự khác do một đối tượng cư trú của một 
Nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết 
đó, trừ khi công việc của đối tượng đó được thực hiện tại Nước ký kết kia. Nếu 
công việc làm công được thực hiện như vậy, số tiền công trả cho lao động đó có 
thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia.

2/ Mặc dù có những quy định tại khoản 1, tiền công do một đối tượng cư trú 
của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ bị 
đánh thuế tại Nước thứ nhất nếu:

a. Người nhận tiền hiện có mặt tại Nước kia trong một thời gian hoặc nhiều 
khoảng thời gian gộp lại không qúa 183 ngày trong năm dương lịch liên quan, và

b. Chủ lao động hay đối tượng đại diện chủ lao động trả tiền công lao động 
không phải là đối tượng cư trú tại Nước kia, và

c) Số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc một cơ 
sở cố định mà đối tượng chủ lao động có tại Nước kia.
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3/ Mặc dù có những quy định của các khoản của Điều này, tiền công từ công 
từ lao động làm trên tàu thủy hoặc máy bay do một xí nghiệp của một Nước ký 
kết điều hành trong vận tải quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết đó.”

Căn cứ Điều 31 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2013 
hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn 
lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các 
nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, quy định Xác định nghĩa 
vụ thuế đối với thu nhập từ dịch vụ cá nhân phụ thuộc:

1. Theo quy định tại Hiệp định, một cá nhân là đối tượng cư trú của Nước 
ký kết Hiệp định với Việt Nam có thu nhập từ hoạt động làm công tại Việt Nam sẽ 
phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập làm công đó tại Việt Nam theo các 
quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam.

Ví dụ 47: Trong năm 2012, ông A là đối tượng cư trú của nước Pháp làm 
việc cho chi nhánh ngân hàng F là chi nhánh nước ngoài của một ngân hàng 
Pháp tại Việt Nam trong vòng 2 tháng. Toàn bộ tiền lương và thu nhập khác của 
ông A do chi nhánh F thanh toán. Trong năm trước và sau đó, ông A không hiện 
diện tại Việt Nam. Trong trường hợp này, ông A có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập 
cá nhân đối với khoản thu nhập nhận được từ thời gian làm việc tại Việt Nam theo 
các quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

2. Nếu cá nhân nêu tại Khoản 1 đồng thời thỏa mãn cả 3 điều kiện sau đây, 
tiền công thu được từ công việc thực hiện tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu 
nhập tại Việt Nam:

a) Cá nhân đó có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong giai đoạn 12 tháng 
bắt đầu hoặc kết thúc trong năm tính thuế; và

b) Chủ lao động không phải là đối tượng cư trú của Việt Nam bất kể tiền 
công đó được trả trực tiếp bởi chủ lao động hoặc thông qua một đối tượng đại 
diện cho chủ lao động; và

c) Tiền công đó không do một cơ sở thường trú mà chủ lao động có tại Việt 
Nam chịu và phải trả.

Ví dụ 48: Công ty N của Nhật Bản tham gia thành lập liên doanh S chuyên 
phân phối hàng hóa tại Việt Nam. Trong năm 2012, Công ty N cử ông Z sang Việt 
Nam với tư cách đại diện công ty để đàm phán hợp đồng về việc Công ty N cung 
cấp “bí quyết” bán hàng cho liên doanh S trong thời gian một tháng. Trong năm 
trước và sau đó ông Z không hiện diện tại Việt Nam. Toàn bộ thu nhập và chi phí 
của ông Z trong thời gian làm việc tại Việt Nam do Công ty N chi trả. Trong 
trường hợp này, ông Z đã đồng thời thỏa mãn cả 3 điều kiện nêu tại Khoản 2 nêu 
trên nên được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.
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Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 
2021 hướng dẫn về quản lý thuế; quy định thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo 
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế):

 “2. Đối với cá nhân nước ngoài:
a) Đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ tiền 

lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ bản 
quyền, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, 
chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập và thu 
nhập khác thuộc đối tượng nộp thuế thông qua bên Việt Nam ký hợp đồng hoặc 
chi trả thu nhập

a.1) Trong thời hạn 15 ngày trước khi thực hiện hợp đồng với các tổ chức, 
cá nhân Việt Nam: Cá nhân nước ngoài gửi cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng 
hoặc chi trả thu nhập Hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định thuế để nộp 
cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam cùng với hồ sơ khai thuế của 
lần khai thuế đầu tiên. Hồ sơ gồm:

a.1.1) Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/HTQT ban hành kèm theo phụ lục 
I Thông tư này;

a.1.2) Bản gốc (hoặc bản sao đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú 
của nước cư trú do cơ quan thuế cấp ngay trước năm đề nghị miễn, giảm thuế 
theo Hiệp định thuế đã được hợp pháp hóa lãnh sự;

a.1.3) Bản sao Hợp đồng lao động với người sử dụng lao động ở nước ngoài 
và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản sao đó (nếu có);

a.1.4) Bản sao Hợp đồng lao động với người sử dụng lao động tại Việt Nam 
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh) hoặc 
bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc của khoản thu nhập (đối với các 
loại thu nhập khác) và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản sao đó;

a.1.5) Bản sao hộ chiếu sử dụng cho việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam và cá 
nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản sao đó;

a.1.6) Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề, giấy chứng 
nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp đối với cá nhân có thu nhập từ hoạt động 
hành nghề độc lập (thu nhập của thầy thuốc, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư, nha sĩ, 
kế toán viên) có xác nhận của người nộp thuế;

a.1.7) Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam 
cấp (đối với các ngành nghề pháp luật Việt Nam yêu cầu phải đăng ký kinh doanh 
hoặc có giấy phép hành nghề) đối với cá nhân có thu nhập từ hoạt động hành 
nghề độc lập (thu nhập của thầy thuốc, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư, nha sĩ, kế toán 
viên) có xác nhận của người nộp thuế;”

Tại mẫu tờ khai 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-
BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn: 
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“2. Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh 
thuế hai lần thì nộp hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên cùng với Hồ sơ 
thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định”

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 
năm 2014 Sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-
BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN; quy 
định:

“Điều 1. Người nộp thuế
Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định 

tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá 
nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 65/2013/NĐ-CP), có thu nhập chịu thuế theo quy định 
tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:
Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và 

ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;
Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định 

với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với 
các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ 
thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân 
lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt 
Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh 
sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế 
trùng giữa hai quốc gia.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại 
Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”.

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung trình bày tại Văn bản hỏi số 
112024CV/VQV ngày 19/11/2024 và Văn bản bổ sung số 13122024CV/VQV ngày 
13 tháng 12 năm 2024 của Công ty TNHH Valqua Việt Nam: 

Trường hợp Công ty mẹ có trụ sở tại Nhật Bản có ký hợp đồng với Công ty 
TNHH Valqua Việt Nam, Công ty mẹ có cử nhân viên (Quốc tịch Nhật Bản) sang 
Việt Nam để hỗ trợ kỹ thuật sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới (là cá nhân không 
cư trú theo Luật Thuế TNCN) thì thu nhập của nhân viên phát sinh tại Việt Nam 
không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập thuộc đối tượng chịu thuế TNCN từ tiền 
lương, tiền công.

Trường hợp cá nhân người nộp thuế là đối tượng không cư trú tại Việt Nam 
nếu  thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế theo Hiệp định về tránh đánh thuế hai 
lần theo các điều kiện quy định nêu trên thì nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-2007-04-2007-QH12-59652.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-2007-04-2007-QH12-59652.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-2012-26-2012-QH13-152719.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-65-2013-nd-cp-huong-dan-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-2007-sua-doi-2012-196609.aspx
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theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (mẫu số 01/HTQT và các hồ sơ kèm theo) 
cùng với hồ sơ khai thuế (mẫu số 02/KK-TNCN) của lần khai thuế đầu tiên theo 
quy định tại khoản 2 Điều 62 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 
2021 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương trả lời để Công ty TNHH Valqua Việt Nam được 
biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng: TTKT1,2,3,4; KK; TTHT; 
- Trang Thông tin điện tử Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT.
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